
TT Tên đơn vị
Phương án phòng, chống bắt 

cóc con tin tại bệnh viện

Phương án phòng tránh phát tán mầm bệnh, 

dịch bệnh, bệnh phẩm nguy hại

Phương án kiểm soát thuốc 

phòng bệnh, thuốc chữa bệnh, 

bệnh phẩm tại bệnh viện

Phương án bảo vệ an ninh trật tự 

tại Bệnh viện, cơ sở y tế; 

Phương án phòng chống cháy 

nổ tại các khu vực bệnh viện, 

cơ sở y tế

Phương án (hoặc quy 

trình/Quy định) kiểm 

soát người và phương 

tiện để phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý các hoạt 

động khủng bố tại bệnh 

viện

Việc kiểm soát an 

toàn vệ sinh thực 

phẩm tại Bệnh 

viện

1
Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh

Phương án phòng, chống bắt

cóc con tin Bệnh viện tỉnh

Ninh Thuận năm 2024. (Bệnh

viện điều chỉnh danh sách Ban

lãnh đạo và Tổ bảo vệ ngày

05/12/2024).

1. Kế hoạch số 3708/KH-BVT ngày 11/11/2024

của Bệnh viện tỉnh về Kế hoạch Thu dung, cấp

cứu, phân luồng khám bệnh, phân tuyến điều trị

bệnh nhân Sởi tại các tuyến.

2. Kế hoạch số 2782/KH-BVT ngày 29/08/2024

của Bệnh viện tỉnh Ứng phó dịch Sởi tại Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.  

3. Công văn số 360/BVT-KHTH ngày

07/02/2024 của Bệnh viện tỉnh về việc triển khai

Quyết định Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều

trị bệnh Tay chân miệng.  

4. Công văn số 155/BVT-KHTH ngày

17/01/2024 của Bệnh viện tỉnh về việc tăng

cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

mùa Đông Xuân. 


1. Quy trình tiếp nhận, kiểm tra

và nhập kho thuốc tại Bệnh viện

tỉnh Ninh Thuận (QT.01.KD)

ban hành ngày 01/10/2024.

2. Quy trình kiểm tra, theo dõi

chất lượng thuốc trong kho

(QT.03.KD) ban hành ngày

01/10/2024.

1. Kế hoạch Bảo vệ An ninh trật tự

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(Bệnh viện ký ban hành ngày

22/01/2024).

2. Phương án Bảo vệ An ninh trật tự

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(Bệnh viện ký ban hành ngày

25/01/2024).

1. Kế hoạch số 292/KH-BVT 

ngày 31/01/2024 của Bệnh viện 

tỉnh về tổ chức công tác phòng 

chống cháy nổ, PCCC năm 

2024.

2. Phương án Phòng cháy chữa 

cháy và Cứu nạn cứu hộ được 

Phòng Cảnh sát Phòng cháy 

chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, 

Công an tỉnh Ninh Thuận phê 

duyệt ngày05/7/2021.

1. Quy định số 2205/QyĐ-

BVT ngày 06/9/2022 của

Bệnh viện tỉnh về việc

quy định xe vận chuyển

bệnh nhân ra vào cổng tại

Bệnh viện tỉnh Ninh

Thuận.

2. Phương án Bảo vệ An

ninh trật tự Bệnh viện tỉnh

Ninh Thuận năm 2024

(Bệnh viện ký ban hành

ngày 25/01/2024).

Quy trình, quy 

định hoạt động 

dinh dưỡng tại 

Bệnh viện tỉnh 

Ninh Thuận (Bệnh 

viện ký ban hành  

ngày 20/4/2020)

Phụ lục 1

VIỆC XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN

(Đính kèm Báo cáo số  5689/BC-SYT ngày 07/12/2024 của Sở Y tế)



2
Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi

Phương án số 562/PA-

BVLVBP ngày 7/6/2023 của 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

về việc phòng, chống bắt cóc 

con tin, kiểm soát người và 

phương tiện để phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý các hoạt động 

khủng bố tại bệnh viện.

Kế hoạch số 225/KH-BVLVBP ngày 12/3/2024 

của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi điều chỉnh triển 

khai hoạt động Dự án phòng chống Bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính và Hen phế quản trên địa bàn 

tỉnh năm 2024; Kế hoạch số 201/KH-BVLVBP 

ngày 06/3/2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh phối 

triển khai hoạt động Dự án phòng chống lao trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024; Kế hoạch số 

938/KH-BVLVBP ngày 30/09/2024  của Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận về việc điều 

chỉnh triển khai hoạt động phòng chống lao trên 

địa bàn tỉnh Ninh Tuận năm 2024; Kế hoạch 

524/KH-BVLP ngày 03/06/2024 về việc 

Phòng,chống dịch bệnh truyền nhiễm . Đã ban 

hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh truyền nhiễm theo QĐ 146/QĐ-

BVLVBP ngày 25/7/2022.

Phương án số 563/PA-BVLVBP 

ngày 7/6/2023 của Bệnh viện 

Lao và Bệnh phổi về việc kiểm 

soát thuốc phòng bệnh, thuốc 

chữa bệnh, bệnh phẩm tại bệnh 

viện.

Kế hoạch số 491/KH-BVLVBP ngày 

24/5/2021 của Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi về thực hiện công tác chuyển hóa 

địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật 

tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-

2025; Kế hoạch số 523/KH-BVLVBP 

ngày 01/6/2021 về phát động phong 

trào thi đua “Toàn dân bảo vệ An ninh 

Tổ quốc” của Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi giai đoạn 2021-2025; Quyết định 

số 220/QĐ-BVLVBP ngày 

28/10/2022 của Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi về việc kiện toàn đội tự 

quản an ninh phản ứng nhanh; Kế 

hoạch số 182/KH-BVLVBP ngày 

04/03/2024 của Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi về việc thực hiện phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngành Y 

tế năm 2024; Kế hoạch số 893/KH-

BVLVBP ngày 18/9/2024 của Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi về Xây dựng 

mô hình “Tổ bảo vệ tự quản về An 

ninh trật tự” tại Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi Ninh Thuận; Phương án số 

257/PA-BVLVBP ngày 14/03/2023 

về Phương án Bảo vệ an ninh trật tự 

tại Bệnh viện.

Công văn số 775/BVLVBP-

TCHC ngày 15/08/2024 về 

Đăng ký danh sách huấn luyện 

nghiệp vụ PCCC và 

CNCH;Phương án 61/PA-

BVLVBP ngày 17/01/2024 về 

việc Diễn tập phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn cứu hộ năm 

2024; Kế hoạch 308/KH-

BVLVBP ngày 04/04/2024 về 

Về việc đảm bảo An ninh trật 

tự, Phòng cháy chữa cháy và 

cứu nạn cứu hộ năm 2024;Kế 

hoạch 855/KH-BVLVBP ngày  

09/09/2024 về Tổ chức thực 

tập phương án chữa cháy tại 

Trụ sở Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi tỉnh Ninh Thuận

Phương án số 562/PA-

BVLVBP ngày 7/6/2023 

của Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi về việc phòng, 

chống bắt cóc con tin, 

kiểm soát người và 

phương tiện để phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý các hoạt 

động khủng bố tại bệnh 

viện.

Phương án số 

564/PA-BVLVBP 

ngày 07/6/2023 

của Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi về 

việc kiểm soát an 

toàn vệ sinh thực 

phẩm tại bệnh viện.

3 Bệnh viện Mắt

Kế hoạch số 02/KH-BVM 

ngày 12/4/2024 về triển khai 

công tác phòng, chống khủng 

bố năm 2024 và thực hiện 

Nghị quyết số 21/NQ-CP của 

Chính phủ về tài trợ khủng bố.

Ban hành quy trình quản lý, thu gom, vận 

chuyển, xử lý bệnh phẩm theo đúng quy định.

 Ban hành Quy trình cấp phát 

thuốc nội trú, ngoại trú theo đúng 

quy định.

1. Kế hoạch số 143/KH-BVM ngày 

07/03/2024 về việc thực hiện phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

năm 2024; 

2. Kế hoạch số 145/KH-BVM ngày 

07/3/2024 về việc phát động phong 

trào thi đua "Phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc" năm 2024

3. Tổ chức phân công trực chuyên 

môn và bảo vệ đảm bảo an ninh cơ 

quan đơn vị hàng ngày và trực tăng 

cường trong các ngày lễ.

Kế hoạch số 201/KH-BVM 

ngày 04/4/2024 về việc phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ tại Bệnh viện Mắt năm 

2024

Quy định số: 07/QĐ-

BVM ngày 30/01/2023 

ban hành kế hoạch hoạt 

động kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2023.

KH số: 98/KH-

BVM ngày 

23/02/2023 Kế 

hoạch hoạt động 

hưởng ứng tháng 

hành động an toàn 

vệ sinh, lao động.
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Bệnh viện CK 

Da liễu- Tâm 

thần

Phương án số 470/PA-

BVCKDLTT ngày 15/6/2023

Phương án phòng, chống bắt

cóc con tin tại Bệnh viện

chuyên khoa Da liễu - Tâm

thần

1. Kế hoạch số 84/KH-BVCKDLTT ngày

01/02/2024 của Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu

tâm thần về vệ sinh môi trường, phòng chống

dịch bệnh tại Bệnh viện.

2. Phương án số 464/PA-BVCKDLTT ngày

15/6/2023 Phương án phòng tránh phát tán mầm

bệnh, dịch bệnh, bệnh phẩm nguy hại tại Bệnh

viện chuyên khoa Da liễu - Tâm thần

Phương án số 473/PA-

BVCKDLTT ngày 16/6/2023

Phương án kiểm soát thuốc

phòng bệnh, thuốc chữa bệnh,

bệnh phẩm tại bệnh viện chuyên

khoa Da liễu - Tâm thần

1. Kế hoạch số 145/KH-BVCKDLTT

ngày 04/3/2024 về việc thực hiện

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ

quốc năm 2024;

2. Kế hoạch số 155/KH-BVCKDLTT

ngày 11/3/2024 về việc phát động thi

đua "Phong trào toàn dân bảo vệ an

ninh Tổ quốc" năm 2024.

3. Phương án số 471/PA-BVCKDLTT

ngày 15/6/2023 Phương án bảo vệ an

ninh trật tự tại Bệnh viện chuyên khoa

Da liễu - Tâm thần

Phương án PCCC của Bệnh

viện đã được Phòng Cảnh sát

PCCC và CNCH Công an tỉnh

Phê duyệt ngày 30/12/2022;

Xây dựng nội quy, quy định

bảo vệ cơ quan, đơn vị, an toàn

lao động, phòng chống cháy nổ

phù hợp với tình hình thực tiễn

và quy định của pháp luật.

Phương án số 472/PA-

BVCKDLTT ngày

15/6/2023 Phương án

kiểm soát người và

phương tiện để phát hiện,

ngăn chặn, xử lý các hoạt

động khủng bố tại Bệnh

viện chuyên khoa Da liễu -

 Tâm thần

Kế hoạch số

85/KH-

BVCKDLTT ngày

01/02/2024 của

Bệnh viện chuyên

khoa Da liễu –

Tâm thần về kiểm

soát

an toàn vệ sinh

thực phẩm tại

Bệnh viện

5
Bệnh viện Y 

Dược Cổ truyền
không không không 

Phương án đảm bảo, an toàn về an 

ninh trật tự; Phương án số: 08/PA-

BVYDCT ngày 02/01/2019 của Bệnh 

viện Y dược cổ truyền

- Phương án số 831/PA-

BVYDCT ngày 29/12/2023

phương án cứu nạn, cứu hộ cơ

sở tại Bệnh viện Y dược cổ

truyền. 

- Phương án số 2150/PA-

BVYDCT ngày 15/11/2024

của Bệnh viện Y dược cổ

truyền về phòng cháy chữa

cháy cơ sở, được phòng Cảnh

sát phòng cháy chữa cháy phê

duyệt.

 Nội quy Bệnh viện

Tại Bệnh viện 

không có căn tin 

nên việc ăn uống 

của bệnh nhân tự 

túc, từ nguồn gia 

đình

6
BV Sài Gòn-

Phan Rang

Kế hoạch số 221/KH-

BVSGPR về việc tập huấn 

tình huống phòng chống An 

ninh trật tự tại Bệnh viện Sài 

Gòn-Phan Rang

Không Không 

Kế hoạch số 221/KH-BVSGPR về 

việc tập huấn tình huống phòng chống 

An ninh trật tự tại Bệnh viện Sài Gòn-

Phan Rang

Công văn số 58/CV-PCC-

BVSGPR ngày 10/12/2024 của 

Bệnh viện tỉnh về việc phối hợp 

Phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH tại BV SGPR.

Thời gian: Dự kiến ngày 

28/12/2024

Số lượng: 40 người 

Không Không 

7
Trường Trung 

cấp Y tế 
Không Không Không

Kế hoạch 93/KH-TCYT ngày 

12/3/2024 về việc phát động thi đua 

“Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh 

Tổ quốc” năm 2024;  Kế hoạch 

107/KH-TCYT ngày 19/3/2024 về 

việc Thực hiện phong trào toàn dân 

bảo vệ An ninh Tổ quốc Trường 

Trung cấp Y tế Ninh Thuận năm 2024.

Kế hoạch 83/KH-TCYT ngày 

06/3/2024 về việc Phòng cháy 

chữa cháy năm 2024

Không Không



8

Chi cục An toàn 

vệ sinh thực 

phẩm

Không Không Không

Kế hoạch 136/KH-ATTP ngày 

12/3/2024 về việc Kế hoạch Phát 

động thi đua “Phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024; Kế 

hoạch 135/KH-ATTP ngày 12/3/2024 

về việc thực hiện phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024; Kế 

hoạch số 152/KH-ATTP ngày 

15/3/2024 về việc triển khai công tác 

phòng, chống mua bán người năm 

2024; Kế hoạch số 160/KH-ATTP 

ngày 20/3/2024 về việc triển khai 

công tác phòng, chống ma túy năm 

2024;  Kế hoạch số 145/KH-ATTP 

ngày 13/3/2024 về việc triển khai 

công tác phòng chống tội phạm năm 

2024;  Kế hoạch số 204/KH-ATTP 

ngày 09/4/2024 về việc thực hiện công 

tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024

Kế hoạch 60/KH-ATTP ngày 

29/01/2024 về việc riển khai 

công tác phòng cháy chữa cháy 

năm 2024

Không Không

9
TTYT Tp PR-

TC
Không Không Không Không Không Không Không 

10
TTYT huyện 

Ninh Phước
Không 

Kế hoạch số 276/KH-TTYT ngày 26/3/2024 của 

TTYT Ninh Phước về phòng chống, loại trừ sốt 

rét và bệnh ký sinh trùng thường gặp năm 2024

Không 
163/PA-TTYT

ngày 24/02/2023

Đã được phê duyệt ngày 

22/8/2017
Không Không 

11
TTYT huyện 

Ninh Sơn
Không 

Quyết định số 374/QĐ-TTYT ngày 24/9/2024 về 

việc thành lập Đội cơ động phòng chống và xử lý 

ổ dịch, phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2024

Không Không Không Không Không 

12
TTYT huyện 

Ninh Hải
Không 

Kế hoạch số 825/KH-TTYT ngày 09/8/2024 của 

TTYT huyện Ninh Hải về việc chủ động triển 

khai công tác phòng chống dịch mùa hè trên địa 

bàn huyện Ninh Hải, năm 2024

Kế hoạch số 265/KH-TTYT ngày 24/3/2023 

(KH Phòng chống dịch  bệnh truyền nhiễm năm 

2023)

Quy trình kiểm soát chất lượng 

thuốc năm 2023 (ban hành kèm 

theo Quyết định số 15/QĐ-

TTYT ngày 30/1/2023)

Kế hoạch số 350/KH-TTYT ngày 

13/04/2023 của Trung tâm Y tế Ninh 

Hải về việc Kế hoạch thực hiện phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

năm 2023

Kế hoạch số 355/KH-TTYT 

ngày 14/4/2023 (KH PCCC và 

CNCH năm 2023)

Phương án số 

39/PA/TTYT ngày 

11/01/2021

Không có

13
TTYT huyện 

Bác Ái
Không Không Không Không 

Phương án Phòng cháy chữa 

cháy đã được phê duyệt,  

TTYT ngày 16/4/2022

Không Không 
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TTYT huyện 

Thuận Nam
Không 

Kế hoạch số 184/KH-TTYT ngày 23/02/2024 

của TTYT huyện Thuận Nam về Phòng chống, 

loại trừ sốt rét và bệnh ký sinh trùng thường gặp 

huyện Thuận Nam năm 2024; Kế hoạch số 

1394/KH-TTYT ngày 29/11/2024 của TTYT 

huyện Thuận Nam về thu dung, phân luồng điều 

trị, giám sát, phòng chống bệnh Sởi trên địa bàn 

huyện Thuận Nam; Kế hoạch số 217/KH-TTYT 

ngày 01/3/2024 của TTYT huyện Thuận Nam 

triển khai các hoạt động kiểm soát, quản lý bền 

vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023-2025 

trên địa bàn huyện Thuận Nam.

Không Không Không Không Không 

15
TTYT huyện 

Thuận Bắc
Không 

Kế hoạch số 322/KH-TTYT ngày 19/3/2024 của 

TTYT Thuận Bắc về hoạt động phòng chống và 

loại trừ bệnh Sốt rét huyện Thuận Bắc năm 2024

Không 

 Kế hoạch số 24/KH-TTYT ngày 

08/01/2024 của Trung tâm Y tế Thuận 

Bắc về việc Tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ công tác an ninh, Tự vệ cơ 

quan năm 2024; Phương án số 22/PA-

TTYT ngày 08/01/2024 của Trung 

tâm Y tế Thuận Bắc về Bảo vệ an 

ninh, trật tự tại Trung tâm Y tế Thuận 

Bắc.

Phương án PCCC đã được 

công an PCCC tỉnh phê duyệt 

09/2020

Không 
305/KH-TTYT 

ngày 22/03/2023

Tổng cộng 5/13; 38,5% 9/13; 69,2% 5/13; 38,5% 11/15; 73,3% 12/15; 80% 6/13; 46,2% 6/13; 46,2%
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